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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 34
KHỐI 7
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  4  NĂM 2020
1. MÔN TOÁN
Bài 1: 
Cho hình vẽ bên, biết ∆ABC vuông tại A trong đó AE
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BC (EBC).

AB = 16cm, BC = 20cm, AC = 12cm, EC = 7,2cm 

a/ ∆ABC là tam giác gì ?
b/ Tính AE ?

[image: image3.png]16

7,2

20




Bài 2. 
Cho 
[image: image4.wmf]ABC

D

 vuông tại A 
[image: image5.wmf](

)

ABAC.

<

 Kẻ đường phân giác BD của 
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ABC DAC.

Î

 Từ D kẻ 
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 tại E.

a) Chứng minh: 
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D=D

.

b) Chứng minh:
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.

c) Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh: DF = DC.

d) Chứng minh: 
[image: image10.wmf]BFC

D

 cân.

Bài 3: 
Cho tam giác ABC cân ở A. Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE

a) Chứng minh DE // BC

b) Từ D kẻ DM vuông góc với BC, từ E kẻ EN vuông góc với BC

Chứng minh DM = EN

c) Chứng minh tam giác AMN cân

d) Từ B và C kẻ các đường vuông góc với AM và AN chúng cắt nhau tại I. Chứng minh AI là tia phân giác chung của hai góc BAC và góc MAC
2. MÔN NGỮ VĂN

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

         “Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt.

 Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa.  Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn vừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn.

 Một thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong  cứ tiện tay  là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường.  Thói quen này thành tệ nạn….Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác…. Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề…”

                                                                  (Ngữ văn 7- tập 2,  trang 10)

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.
Câu 2: Ngữ liệu trên đề cập đến những thói quen nào của con người? Theo em, vấn đề đó có phổ biến trong thực tế không?

Câu 3: Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: “Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề.” và cho biết ý nghĩa của trạng ngữ.

Câu 4: Chỉ ra các quan hệ từ được sử dụng trong câu văn “Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa.”. Những quan hệ từ đó biểu thị ý nghĩa gì?
Câu 5: Theo em, để loại bỏ những thói quen xấu có khó không? Điều quan trọng nhất mỗi người cần có để loại bỏ những thói quen xấu là gì?

Phần II: Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn chứng minh “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.

3. MÔN TIẾNG ANH 

  Exercise 1. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0,75 pts)
1.
A. lane
           B. pavement

C. plane

      D. traffic

2.
A. chemistry
 B. chocolate

C. match
                 D. children

3.
A. played

B. stopped


C. smiled

      D. offered
Exercise 2: Choose the word that has the stress pattern different from the others. (0,5 pts)

1.
A. cultural

B. historic
            C. hilarious                   D. predictable
2.
A. character
          B. disaster
            C. emperor                   D. tricycle
Exercise 3: Find the odd one out A, B, C, or D. (1,25 pts)

1.
A. cinema
          B. comedy

 C. film

      D. cartoon
2.
A. actor
          B. actress

 C. address
                 D. action                                 

 3.
A. frightening          B. exciting
            C. terrifying
      D. entertaining           

 4.   A. documentary      B. romantic                 C. science fiction       D. animation              

5.
A. enjoy
          B. like
              C. feeling           
       D. annoy

Exercise 4: Choose the best answer. (2,5 pts)

1. …………… is it from your house to the nearest bus stop? - “about 50 meters”

A. How much                   B. How long                     C. How far                D. How often

2. Minh used to …………… his homework late in the evening.

A. does                              B. do                                  C. doing                    D. did

3. …………… is not very far from here to the city center.

A. That                              B. This                               C. It                           D. There

4. I ………….. marbles when I was young, but now I don`t

A play                       B. have played                  C. used to play           D. didn`t use to play

5. All of us have to obey …………….. strictly

A. traffic rules                   B. traffic                            C. traffic jam             D. regular

6. …………… do the buses run? Every ten minutes.

A. How                             B. How often                     C. How many            D What time

7. I went to the cinema with my fiends yesterday …………… feeling very tired.

A. although                      B in spite of                        C. But                       D. so

8. We found the plot of the film …………….

A. bored                           B. satisfying                        C. interested           D. acting

9. The students all went to the circus yesterday. “I heard it was really ………..”

A. amused                        B. amusing                           C. amuse               D. amusingly

10. “What a terrible football game”. “I thought it was …………..”

A. delightful                    B delighting                          C. delight              D. delighted

Exercise 5: Give the correct form of the words given to complete the sentence. (1,25 pts)

1. Do you know Daniel Day – Lewis? He has won three Oscars for Best ………….. ACT
2. We were ………….. with the service at the cinema. Everything was terrible.  SATISFY
3. They were ………….. when they read the result.                                      DISAPPOINT

4. “The Spy Returns” is a very …………… film about a wealthy.                   EXCITE

5. Although “Titanic” is a ……………. Film, it has a sad ending      ROMANCE
Exercise 6: Find a mistake in the four underlined parts of each sentence and correct it. (1,25 pts)

1. We found the film bored, so we left halfway through it.

             A                      B                 C                    D

………………………………………………………………………………………………..

2. Although his old age, Mark performed excellently in his latest film.

           A             B                                              C                   D

………………………………………………………………………………………………..

3. Almost people were shock by the way the film star behaved.

              A                        B              C                             D

………………………………………………………………………………………………..

4. The children felt very terrifying when they watched that horror film.

                          A               B                              C                   D

………………………………………………………………………………………………..

5. Lots of people enjoy Titanic despite it has an unhappy ending.

     A                      B                      C                        D

………………………………………………………………………………………………..

Exercise 7: Rewrite the following sentences so that meaning says the same using the word given.

1. Road users should obey traffic rules strictly.                                                        OBEYED
………………………………………………………………………………………………

2. My family was very poor in the past but we have 100 million USD now.            USED
………………………………………………………………………………………………

3. The distance from Ha Noi to Hai Phong is about 100 km.                                     IT
………………………………………………………………………………………………

4. This book is interesting, but she doesn’t like reading it.                        DESPITE

………………………………………………………………………………………………

5. They didn’t go on a picnic. The weather was cool.                        ALTHOUGH

………………………………………………………………………………………………

Exercise 8: Make up sentences using the words and phrases gives.

1. We/ all/ amused/ by/ his/ funny/ stories/.

………………………………………………………………………………………………

2. This/ film/ tells/ exciting/ story/ about/ murder/

………………………………………………………………………………………………

3. audience/ was/ irritated/ by/ delay/ performance.

………………………………………………………………………………………………

4. of/ film/ what/ enjoy/ you/ kind/?

………………………………………………………………………………………………

5. be/ I/ supposed/ that/ film/ hear/ good/.

………………………………………………………………………………………………

4. MÔN LỊCH SỬ

Câu 1: Trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi soạn thảo (bản dịch của Ngô Tất Tố) có viết: 
“Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”
Dựa vào kiến thức lịch sử phần III bài 20, em hãy cho biết chiến thuật đánh giặc trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Nêu ví dụ ở một trận đánh cụ thể. (5 điểm)

Câu 2: Em hiểu thế nào là chế độ “quân điền”? Hãy nêu ví dụ cho thấy nhà nước Lê sơ là một Nhà nước trọng nông. (5 điểm)

5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Dựa vào H37.1 và kiến thức đã học lập bảng thống kê theo mẫu sau:

	Mật độ dân số
	Vùng phân bố chủ yếu

	-Dưới 1 người/km2
-Từ 1 – 10 người/km2
-Từ 11 – 50 người/km2
-Từ 51 – 100 người/km2
-Trên 100 người/km2
	


Câu 2: Đặc điểm địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác so với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

6. MÔN VẬT LÝ
Phần I: Trắc nghiệm

Câu1: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?

A: Thanh gỗ khô




B: Một đoạn ruột bút chì

C: Một đoạn dây nhựa



D: Thanh thuỷ tinh

Câu2: Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng , vật liệu cách điện nào sử dụng nhiều nhất?

A: Sứ

B: Nhựa 

C: Thuỷ tinh 

D: Cao su 

Câu3: Trong vật nào dưới đây không có các êlecton tự do?

A: Dây thép


B: Dây đồng

 C: Dây nhựa 
D: Dây nhôm

Câu4: Vật như thế nào là vật  dẫn điện? 

A: Vật cho dòng điện đi qua



B: Vật cho điện tích dương đi qua

C: Vật cho điện tích âm đi qua



D: Cả nội dung A,B,C đúng

Câu5: Vật như thế nào là vật  cách điện? 

A: Vật không cho dòng điện đi qua

B: Vật chỉ cho điện tích dương đi qua

C: Vật cho điện tích âm đi qua


D: Vật chỉ cho êlẻctôn đi qua

Câu6: Vật nào sau đây được coi là vật dẫn điện ?

A: Than chì





B: kim loai 






C: Nước muối  




D: cả ba vật trên

Câu7: Vật nào sau đây được coi là vật cách điện ?

A: Thuỷ tinh 


B: không khi khô

C: Nhựa 



D: Cả ba vật kể trên

Câu8: Trong cầu chì  , bộ phận nào dẫn điện ?

A: Dây chì, vỏ sứ


B: Vỏ sứ, hai lá đồng

C: Dây chì, hai lá đồng

D: Dây chì, vỏ sứ , hai lá đồng 
Phần II: Tự luận:

Câu 1: Vì sao các xe chở xăng, thường buộc một dây xích sắt rồi thả cho kéo lê trên đường?

Câu 2: Hãy cho biết sự khác nhau cơ bản giữa dòng điện trong kim loại  và sự nhiễm điện do cọ xát ? 
7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy VD?
Câu 2: Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ?
8. MÔN SINH HỌC
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.(3điểm)

Câu 1. Động vật nào dưới đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Chim bồ câu       B. Tôm sông       C. Ếch đồng      D. Châu chấu

Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm hai đại diện đều có hiện tượng thụ tinh ngoài?

A. Trai sông và cá chép        B. Châu chấu và cá chép

C. Giun đũa và thằn lằn        D. Thỏ và chim bồ câu

Câu 3. Động vật nào dưới đây không sinh sản bằng hình thức mọc chồi?

A. Thủy tức        B. San hô      C. Trùng giày       D. Bọt biển

Câu 4. Cho các loài động vật sau đây, có bao nhiêu loài có hai vòng tuần hoàn?

(1) Cá       (2) Ếch                  (3) Bò sát               (4) Chim

(5) Thú     (6) Chân khớp      (7) Ruột khoang

A. 4                   B. 5                C. 6                D. 7

Câu 5. Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

A. lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân, lưỡng cư không chân.

B. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư không chân.

C. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư có đuôi, lưỡng cư có chân.

D. lưỡng cư không đuôi, lưỡng cư không chân, lưỡng cư có chân.

Câu 6. Khi nói về sự sinh trưởng và phát triển của thằn lằn, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. số lượng trứng nhiều, thụ tinh ngoài.

B. trứng phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

C. quá trình lớn lên phải lột xác nhiều lần.

D. thụ tinh trong, số lượng trứng đẻ ít.

Câu 7. Loài động vật nào dưới đây có đuôi dài, ưa sống ở những nơi khô ráo, thích phơi nắng, có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất?

A. cá cóc Tam Đảo.                         B. thạch sùng.

C. thằn lằn bóng đuôi dài.                D. ếch đồng.

Câu 8. Ngành động vật nào dưới đây có cơ quan phân hóa phức tạp nhất?

A. chân khớp.                                   B. ruột khoang.

C. động vật nguyên sinh.                  D. động vật có xương sống.

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1(3đ): So với ếch nhái thì thằn lằn đẻ ít trứng hơn, vậy có thể nói thằn lằn kém tiến hóa so với ếch nhái không?

Câu 2(3đ): Em hãy nêu các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y Tế được áp dụng sử dụng trong gia đình và địa phương nơi em cư trú ?

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1:  Ở lớp 7A2 có bạn Vân Anh tuần nào cũng xây dựng kế hoạch rất chi tiết và thực hiện rất nghiêm túc. Nếu vì lí do đặc biệt không thực hiện đúng kế hoạch, Vân Anh đều tìm cách điều chỉnh hợp lí vào thời gian thích hợp. Còn bạn Phi Hùng chẳng làm kế hoạch gì cả: mai thi, hôm nay vẫn đi chơi cả ngày, nhiều khi quên những yêu cầu mà thầy, cô giáo giao về nhà.

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA VÂN ANH

	Giờ
	5h-5h30
	5h3-6h30
	6h30-12h
	12h-14h
	14-16h30
	16h30-19h
	19h-22h30
	22h30-23h

	Thứ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hai
	Tập thể dục
	-Dọn nhà
- Ăn sáng 
	Đến trường học
	- Ăn trưa
- Rửa bát

- Nghỉ 
	- Tự học
	- Chơi cầu lông (30’)
- Nấu cơm

- Ăn, nghỉ
	- Tự học
- Đọc báo 30’ giữa giờ
	- Làm việc riêng
- Ngủ

	Ba
	nt
	nt
	nt
	nt
	Học lớp nhạc
	nt
	Sinh hoạt CLB(19h-21h)
- Tự học
	nt

	Tư
	nt
	nt
	nt
	nt
	Tự học
	nt
	- Xem phim
- Tự học
	nt

	Năm
	nt
	nt
	nt
	nt
	-Tự học
- Học lớp tin học (16h-17h)
	nt
	- Xem thời sự
- Tự học
	nt

	Sáu
	nt
	nt
	nt
	nt
	Học lớp toán
	nt
	-Tự học
	nt

	Bảy
	nt
	nt
	nt
	nt
	Sinh hoạt CLB
	nt
	-Nghỉ (xem ti vi
	nt

	Chủ nhật
	nt
	nt
	- Dọn nhà,
xem tivi
	nt
	-Tự học
	nt
	Đọc  sách
	nt


Em có nhận xét gì về cách sống và làm việc của hai bạn Vân Anh và Phi Hùng ?
Câu 2: Có quan niệm cho rằng: chỉ có thể xây dựng kế  hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn.

Em đồng tình hay phản đối với quan niệm trên? Vì sao ?

PAGE  
9

_1646901240.unknown

_1646901242.unknown

_1646901244.unknown

_1646901245.unknown

_1646901243.unknown

_1646901241.unknown

_1646901238.unknown

_1646901239.unknown

_1646901237.unknown

